
 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
Tổng hợp giải trình rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh; Quy chế phối hợp trong 

c ng tác quản lý ho t động th ng tin, báo ch  của báo ch  nước ngoài, c  quan đ i di n nước ngoài, tổ ch c nước ngoài ban hành kèm theo Quyết 

định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh và Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến th m, làm vi c trên địa 

bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 
 

(Kèm theo Văn bản số              /SNgV-LSBG ngày  04 /12/2025 của Sở Ngoại vụ) 

 
 

STT Điều, Khoản, điểm Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Lý do 

I 
Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 

1 

Khoản 1, Điều 2 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huy n, thành 

phố, thị xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã 

hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ 

quan, đơn vị). 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường; 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị 

sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị). 

 

 

Phù hợp với chính 

quyền 02 cấp, không 

còn cấp huyện. 

 

2 

Điểm a, Khoản 3 và Khoản 3, Điều 7  

Điều 7. Trường hợp người nước ngoài chết 

3. Ủy ban nhân dân cấp huy n nơi cư trú cuối cùng của 

người nước ngoài chết có trách nhiệm 

a) Đăng ký khai tử cho người nước ngoài theo quy định. 

Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì 

UBND cấp huy n nơi người nước ngoài chết hoặc nơi 

phát hiện thi thể của người nước ngoài thực hiện việc 

đăng ký khai tử. 

 

Điều 7. Trường hợp người nước ngoài chết 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú cuối cùng của 

người nước ngoài chết có trách nhiệm  

a) Đăng ký khai tử cho người nước ngoài theo quy định. 

Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì 

Ủy ban nhân dân xã, phường nơi người nước ngoài chết 

hoặc nơi phát hiện thi thể của người nước ngoài thực hiện 

việc đăng ký khai tử. 

 

 

Phù hợp với chính 

quyền 02 cấp, không 

còn cấp huyện. 

 

3 

Điểm a, điểm d, Khoản 1; điểm a, điểm b, Khoản 2; điểm 

a, điểm b, Khoản 4, Điều 8 

Điều 8. Xử lý thi hài người nước ngoài  
1. Đối với thi hài có thân nhân hoặc Cơ quan đại diện 

nước ngoài tại Việt Nam đến nhận 

 

 

Điều 8. Xử lý thi hài người nước ngoài  
1. Đối với thi hài có thân nhân hoặc Cơ quan đại diện nước 

ngoài tại Việt Nam đến nhận 

 

 

Phù hợp với chính 

quyền 02 cấp không 

còn cấp huyện 



2 
a) Trường hợp thân nhân của người nước ngoài chết hoặc 

Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có Văn bản đề 

nghị mai táng tại Hà Tĩnh: Sở Ngoại vụ hướng dẫn thân 

nhân của người chết hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam liên hệ với UBND cấp huy n có liên quan để 

tiến hành các thủ tục mai táng theo quy định, đồng thời 

bàn giao tài sản (nếu có) cho thân nhân người nước ngoài 

chết hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 

d) Trường hợp sau khi thi hài được mai táng, thân nhân 

của người nước ngoài chết hoặc Cơ quan đại diện nước 

ngoài tại Việt Nam có văn bản đề nghị nhận lại thi hài: Sở 

Ngoại vụ hướng dẫn thân nhân của người chết hoặc Cơ 

quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam  liên hệ với 

UBND cấp huy n nơi tiến hành mai táng, cơ quan kiểm 

dịch y tế, hải quan tiến hành các thủ tục bàn giao thi hài 

của người nước ngoài chết đảm bảo yêu cầu, quy định về 

vệ sinh môi trường. 

2. Đối với thi hài không có người nhận 

a) Sau thời hạn 07 ngày kể từ ngày kể từ ngày phát hiện 

thi hài người nước ngoài, nếu Cơ quan đại diện nước 

ngoài không có ý kiến về giám định pháp y, xử lý thi hài 

và không có người đến nhận thi hài, Công an tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Sở Ngoại vụ, Viện Kiểm sát, Sở Y tế, Ủy 

ban nhân dân cấp huy n nơi người nước ngoài chết xử 

lý và giải quyết vụ việc như đối với trường hợp vô thừa 

nhận chết trên địa bàn tỉnh (có thể hỏa táng và lưu giữ tro 

cốt tại nơi lưu giữ tro cốt của địa phương). Kinh phí do 

UBND tỉnh cấp từ ngân sách tỉnh. Đối với những trường 

hợp phức tạp, Sở Ngoại vụ gửi thông báo cho cơ quan đại 

diện lần 2 (thêm thời hạn 07 ngày), đồng gửi Bộ Ngoại 

giao để phối hợp xử lý.  

b) Ủy ban nhân dân cấp huy n nơi tiến hành mai táng 

người nước ngoài chết có trách nhiệm lập và quản lý hồ 

sơ vụ việc. 

4. Đối với thi hài bị phân hủy nặng, không nhận dạng 

a) Trường hợp thân nhân của người nước ngoài chết hoặc 

Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có Văn bản đề 

nghị mai táng tại Hà Tĩnh: Sở Ngoại vụ hướng dẫn thân 

nhân của người chết hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam liên hệ với UBND xã, phường có liên quan để 

tiến hành các thủ tục mai táng theo quy định, đồng thời bàn 

giao tài sản (nếu có) cho thân nhân người nước ngoài chết 

hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 

d) Trường hợp sau khi thi hài được mai táng, thân nhân của 

người nước ngoài chết hoặc Cơ quan đại diện nước ngoài 

tại Việt Nam có văn bản đề nghị nhận lại thi hài: Sở Ngoại 

vụ hướng dẫn thân nhân của người chết hoặc Cơ quan đại 

diện nước ngoài tại Việt Nam liên hệ với UBND xã, 

phường nơi tiến hành mai táng, cơ quan kiểm dịch y tế, hải 

quan tiến hành các thủ tục bàn giao thi hài của người nước 

ngoài chết đảm bảo yêu cầu, quy định về vệ sinh môi 

trường. 

2. Đối với thi hài không có người nhận  

a) Sau thời hạn 07 ngày kể từ ngày kể từ ngày phát hiện thi 

hài người nước ngoài, nếu Cơ quan đại diện nước ngoài 

không có ý kiến về giám định pháp y, xử lý thi hài và 

không có người đến nhận thi hài, Công an tỉnh chủ trì, phối 

hợp với Sở Ngoại vụ, Viện Kiểm sát, Sở Y tế, Ủy ban 

nhân dân xã, phường nơi người nước ngoài chết xử lý và 

giải quyết vụ việc như đối với trường hợp vô thừa nhận 

chết trên địa bàn tỉnh (có thể hỏa táng và lưu giữ tro cốt tại 

nơi lưu giữ tro cốt của địa phương). Kinh phí do UBND 

tỉnh cấp từ ngân sách tỉnh. Đối với những trường hợp phức 

tạp, Sở Ngoại vụ gửi thông báo cho cơ quan đại diện lần 2 

(thêm thời hạn 07 ngày), đồng gửi Bộ Ngoại giao để phối 

hợp xử lý.  

b) Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tiến hành mai táng 

người nước ngoài chết có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ 

vụ việc. 

4. Đối với thi hài bị phân hủy nặng, không nhận dạng được 
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được do lâu ngày mới phát hiện được 

a) Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, 

khám nghiệm tử thi, tiến hành thu thập các mẫu vật liên 

quan có thể xác định danh tính nạn nhân thông qua 

phương pháp phân tích ADN, lập biên bản trước khi bàn 

giao thi hài cho UBND cấp huy n nơi phát hiện thi hài; 

thông báo cho Sở Ngoại vụ các thông tin liên quan đến thi 

hài, kết quả xét nghiệm ADN đối với thi hài. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huy n nơi phát hiện thi hài tổ 

chức mai táng nhằm đảm bảo không để gây ô nhiễm môi 

trường, đánh dấu nơi chôn cất để tiện cho việc người thân 

nạn nhân thăm viếng, cất bốc phần mộ sau này. 

do lâu ngày mới phát hiện được  

a) Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm tử thi, tiến hành thu thập các mẫu vật liên quan có 

thể xác định danh tính nạn nhân thông qua phương pháp 

phân tích ADN, lập biên bản trước khi bàn giao thi hài cho 

UBND xã, phường nơi phát hiện thi hài; thông báo cho Sở 

Ngoại vụ các thông tin liên quan đến thi hài, kết quả xét 

nghiệm ADN đối với thi hài.  

b) Ủy ban nhân dân xã, phường nơi phát hiện thi hài tổ 

chức mai táng nhằm đảm bảo không để gây ô nhiễm môi 

trường, đánh dấu nơi chôn cất để tiện cho việc người thân 

nạn nhân thăm viếng, cất bốc phần mộ sau này. 
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Khoản 2, Điều 10  

Điều 10. Các trường hợp khác (người nước ngoài mất 

hộ chiếu, tài sản, lang thang c  nhỡ, kh ng đủ n ng 

lực hành vi hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khác) 
2. Đối với các trường hợp người nước ngoài thuộc diện 

lang thang cơ nhỡ, không đủ năng lực hành vi và các 

trường hợp đặc biệt khẩn cấp khác thì trước mắt đưa vào 

các cơ sở bảo trợ xã hội trong thời gian chờ đợi các cơ 

quan chức năng xử lý, giải quyết. Chậm nhất sau 02 ngày 

kể từ ngày đưa người nước ngoài vào các cơ sở bảo trợ xã 

hội, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động 

Thư ng binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, các đơn vị, địa 

phương có liên quan báo cáo, tham mưu UBND tỉnh 

phương án xử lý theo quy định. 

 

 

Điều 10. Các trường hợp khác (người nước ngoài mất 

hộ chiếu, tài sản, lang thang c  nhỡ, kh ng đủ n ng lực 

hành vi hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khác) 

2. Đối với các trường hợp người nước ngoài thuộc diện 

lang thang cơ nhỡ, không đủ năng lực hành vi và các 

trường hợp đặc biệt khẩn cấp khác thì trước mắt đưa vào 

các cơ sở bảo trợ xã hội trong thời gian chờ đợi các cơ 

quan chức năng xử lý, giải quyết. Chậm nhất sau 02 ngày 

kể từ ngày đưa người nước ngoài vào các cơ sở bảo trợ xã 

hội, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại 

vụ, các đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo, tham mưu 

UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định. 

 

 

 

 

Sau sáp nhập nhiệm vụ 

bảo trợ xã hội hiện 

thuộc về Sở Y tế 
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Sửa đổi Điều 14 

Điều 14. Sở Lao động - Thư ng binh và Xã hội 
Điều 14. Sở Nội vụ 

Đổi tên gọi sau sáp 

nhập 2 Sở 
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Sửa đổi Điều 17 

Điều 17. Sở Giao th ng Vận tải 

 

 

Điều 17. Sở Xây dựng 

Đổi tên gọi sau sáp 

nhập 2 Sở 
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7 

Sửa đổi Điều 19 

Điều 19. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 

Điều 19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

hiện nay sáp nhập về 

Bộ CHQS tỉnh 

8 

Sửa đổi Điều 24 

Điều 24. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các 

huy n, thành phố, thị xã và các tổ ch c, cá nhân có 

liên quan 

 

Điều 24. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, 

phường và các tổ ch c, cá nhân có liên quan 

 

 

   II 
Quy chế phối hợp trong c ng tác quản lý ho t động th ng tin, báo ch  của báo ch  nước ngoài, c  quan đ i di n nước ngoài, tổ ch c nước 

ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

1 

Khoản 2, Điều 1 

Điều 1. Ph m vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

Ủy ban nhân dân các huy n, thành phố, thị xã và các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan (sau đây gọi tắt là các 

cơ quan, đơn vị); cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài, phóng viên nước 

ngoài có các hoạt động thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh.  

 

Điều 1. Ph m vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị liên quan (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn 

vị); cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài, phóng viên nước ngoài có các 

hoạt động thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh.  

 

 

 

Phù hợp với chính 

quyền 02 cấp không 

còn cấp huyện 

2 

Điểm b, Khoản 2, Điều 4 

Điều 4. Phư ng th c phối hợp 

2. Tổ chức họp  

b) Khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

hướng dẫn, quản lý hoạt động thông tin, báo chí của 

phóng viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài, Sở Ngo i vụ, Sở Th ng tin 

và Truyền th ng, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trao đổi thống nhất để tổ chức hướng dẫn và 

quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài trong thời gian hoạt động 

trên địa bàn tỉnh. 

 

- Điều 4. Phư ng th c phối hợp 

2. Tổ chức họp  

b) Khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

hướng dẫn, quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng 

viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài, Sở Ngoại vụ, Sở V n hóa, Thể thao và 

Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trao đổi thống nhất để tổ chức hướng dẫn và quản lý phóng 

viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài trong thời gian hoạt động trên địa bàn 

tỉnh. 

 

 

 

Đổi tên gọi sau sáp 

nhập 2 Sở 

3 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 Điều 5  

Điều 5. Trách nhi m của Sở Ngo i vụ 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Th ng tin và Truyền th ng, 

Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:  

 

Điều 5. Trách nhi m của Sở Ngo i vụ 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở V n hóa, Thể thao và Du lịch, 

Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh:  

 

 

- Đổi tên gọi sau sáp 

nhập 2 Sở 
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2. Chủ trì, phối hợp với Sở Th ng tin và Truyền th ng, 

Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, 

hướng dẫn hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cụ 

thể như sau:  

5. Phối hợp với Sở Th ng tin và Truyền th ng, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết các yêu cầu hoạt động 

thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài.   

2. Chủ trì, phối hợp với Sở V n hóa, Thể thao và Du lịch, 

Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, 

hướng dẫn hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cụ thể 

như sau:  

5. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết 

các yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.   

 

 

 

 

 

- Bỏ cụm từ “Sở Thông 

tin và Truyền thông để 

phù hợp sau sáp nhập 

Sở 

4 

Điều 6. Trách nhi m của Sở Th ng tin và Truyền 

thông 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh:  

a) Phát hành thông cáo báo chí.  

b) Tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh. 

c) Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của Tỉnh. 

2. Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình 

thức thông tin khác  bên ngoài trụ sở của cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thẩm tra nội dung, chương 

trình hoạt động của phóng viên nước ngoài và quản lý, 

hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt 

động trên địa bàn tỉnh. 

4. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cung cấp 

thông tin, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài 

theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà 

nước. 

5. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các 

cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động sai mục 

đích, ngoài chương trình đã xin phép; các hành vi vi 

Bãi bỏ Điều 6. Trách nhi m của Sở Th ng tin và Truyền 

thông 

 

 

 

 

 

Phù hợp với tên gọi sau 

sáp nhập 2 Sở 
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phạm về thông tin, báo chí nước ngoài được quy định tại 

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan của phóng viên, báo chí nước ngoài, 

cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

6. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về 

hoạt động của phóng viên, báo chí nước ngoài trong 

trường hợp cần thiết. 

5 

 

 

Điều 7. Trách nhi m của Sở V n hóa - Thể thao và Du 

lịch 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, 

cấp phép các hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài:   

a) Lắp đặt pa-nô, áp phích, màn hình bên ngoài trụ sở của 

cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

b) Chiếu phim, triển lãm và các hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá khác của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài.  

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn hoạt động thông tin, 

báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền. 

Bổ sung Khoản 3, 4, 5, 6, 7 vào Điều 7 (Lấy nội dung của 

Điều 6 đã bãi bỏ) 

Điều 7. Trách nhi m của Sở V n hóa - Thể thao và Du 

lịch 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, 

cấp phép các hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài:   

a) Lắp đặt pa-nô, áp phích, màn hình bên ngoài trụ sở của 

cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

b) Chiếu phim, triển lãm và các hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá khác của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài.  

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn hoạt động thông tin, 

báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh:  

a) Phát hành thông cáo báo chí.  

b) Tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh. 

c) Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của Tỉnh. 

4. Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức 

thông tin khác  bên ngoài trụ sở của cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài. 
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5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thẩm tra nội dung, chương 

trình hoạt động của phóng viên nước ngoài và quản lý, 

hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động 

trên địa bàn tỉnh. 

6. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cung cấp 

thông tin, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài 

theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà 

nước. 

7. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các 

cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động sai mục đích, 

ngoài chương trình đã xin phép; các hành vi vi phạm về 

thông tin, báo chí nước ngoài được quy định tại Nghị định 

số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy 

định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước 

ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại 

Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan của 

phóng viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài. 

8. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt 

động của phóng viên, báo chí nước ngoài trong trường hợp 

cần thiết. 

6 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 

Điều 8. Trách nhi m của C ng an tỉnh 

1. Khi nhận thấy chương trình hoạt động của phóng viên, 

báo chí nước ngoài có vấn đề phức tạp, cần lưu ý hoặc khi 

phát hiện phóng viên, báo chí nước ngoài có dấu hiệu 

hoạt động sai mục đích, ngoài chương trình đã xin phép 

hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật, Công an tỉnh kịp 

thời trao đổi với Sở Ngoại vụ, Sở Th ng tin và Truyền 

thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm việc với 

 

Điều 8. Trách nhi m của C ng an tỉnh 

1. Khi nhận thấy chương trình hoạt động của phóng viên, 

báo chí nước ngoài có vấn đề phức tạp, cần lưu ý hoặc khi 

phát hiện phóng viên, báo chí nước ngoài có dấu hiệu hoạt 

động sai mục đích, ngoài chương trình đã xin phép hoặc 

các hoạt động vi phạm pháp luật, Công an tỉnh kịp thời trao 

đổi với Sở Ngoại vụ, Sở V n hóa, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm việc với phóng 

 

 

 

Phù hợp với tên gọi sau 

sáp nhập 2 Sở 
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phóng viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài và thống nhất cách thức, 

phương hướng xử lý vụ việc trước khi báo cáo, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thông báo khu vực không được phép quay phim, chụp 

ảnh và tác nghiệp theo quy định về bảo vệ bí mật nhà 

nước thuộc thẩm quyền khi có đề nghị của Sở Ngoại vụ, 

Sở Th ng tin và Truyền th ng và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan.  

3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Th ng tin và Truyền 

thông đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động của phóng 

viên, báo chí nước ngoài trong trường hợp cần thiết.  

viên, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài và thống nhất cách thức, phương hướng 

xử lý vụ việc trước khi báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Thông báo khu vực không được phép quay phim, chụp 

ảnh và tác nghiệp theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước 

thuộc thẩm quyền khi có đề nghị của Sở Ngoại vụ, Sở V n 

hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan.  

3. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở V n hóa, Thể thao và 

Du lịch đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động của phóng 

viên, báo chí nước ngoài trong trường hợp cần thiết.  

7 

 

Điều 9. Trách nhi m của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động trong khu 

vực biên giới và cửa khẩu, cảng biển; phát hiện và xử lý 

theo quy định các trường hợp phóng viên nước ngoài vi 

phạm pháp luật trong khu vực biên giới và cửa khẩu cảng 

biển.  

2. Thông báo khu vực không được phép quay phim, chụp 

ảnh và tác nghiệp theo quy định về bảo vệ bí mật nhà 

nước thuộc thẩm quyền khi có đề nghị của Sở Ngoại vụ, 

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan. 

Bãi bỏ Điều 9. Trách nhi m của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 
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Nội dung Điều 10 

Điều 10. Trách nhi m của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thông báo khu vực không được phép quay phim, chụp 

ảnh và tác nghiệp theo quy định về bảo vệ bí mật nhà 

nước thuộc thẩm quyền khi có đề nghị của Sở Ngoại vụ, 

Sở Th ng tin và Truyền th ng và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

Bổ sung nội dung khổ thứ hai của Điều 10  

Điều 10. Trách nhi m của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thông báo khu vực không được phép quay phim, chụp ảnh 

và tác nghiệp theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước 

thuộc thẩm quyền khi có đề nghị của Sở Ngoại vụ, Sở V n 

hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ,, Sở V n hóa, Thể thao 

 

 

Phù hợp với tên gọi sau 

sáp nhập 2 Sở 

 

 

 

Lấy nội dung của Điều 
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và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động trong khu 

vực biên giới và cửa khẩu, cảng biển; phát hiện và xử lý 

theo quy định các trường hợp phóng viên nước ngoài vi 

phạm pháp luật trong khu vực biên giới và cửa khẩu cảng 

biển.  

9 đã bãi bỏ bổ sung vào 

Điều 10 
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Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 11 và Điều 11 

Điều 11. Trách nhi m của các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

Ủy ban nhân dân các huy n, thành phố, thị xã trên địa 

bàn tỉnh và tổ ch c, đ n vị liên quan 
3. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Ngoại 

vụ, Sở Th ng tin và Truyền th ng và Công an tỉnh: tạo 

điều kiện thuận lợi cho phóng viên, báo chí nước ngoài 

thực hiện chương trình đã được chấp thuận; cử cán bộ có 

năng lực chuyên môn tham gia làm việc cùng với phóng 

viên nước ngoài; cung cấp thông tin chính thống của 

ngành, địa phương, đơn vị cho phóng viên nước ngoài 

theo đúng quy định.   

4. Khi phát hiện phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động 

trên địa bàn quản lý hoặc liên quan đến ngành, lĩnh vực 

quản lý khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc 

hoạt động không đúng với chương trình đã được chấp 

thuận, trái với quy định tại Nghị định số 88/2012/NĐ-CP 

và có các hoạt động vi phạm pháp luật khác, kịp thời thông 

tin với Sở Ngoại vụ, Sở Th ng tin và Truyền th ng, 

Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan để xử lý theo 

đúng quy định.  

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Th ng tin và Truyền 

thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và các đơn vị liên quan trong xử lý vi phạm đối với 

các hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên, báo chí 

nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có liên quan lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

 

Điều 9. Trách nhi m của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy 

ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh và tổ 

ch c, đ n vị liên quan 
3. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở 

V n hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh: tạo điều 

kiện thuận lợi cho phóng viên, báo chí nước ngoài thực 

hiện chương trình đã được chấp thuận; cử cán bộ có năng 

lực chuyên môn tham gia làm việc cùng với phóng viên 

nước ngoài; cung cấp thông tin chính thống của ngành, địa 

phương, đơn vị cho phóng viên nước ngoài theo đúng quy 

định.   

4. Khi phát hiện phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động 

trên địa bàn quản lý hoặc liên quan đến ngành, lĩnh vực 

quản lý khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc 

hoạt động không đúng với chương trình đã được chấp thuận, 

trái với quy định tại Nghị định số 88/2012/NĐ-CP và có các 

hoạt động vi phạm pháp luật khác, kịp thời thông tin với Sở 

Ngoại vụ, Sở V n hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh 

và các cơ quan có liên quan để xử lý theo đúng quy định.  

 

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở V n hóa, Thể thao và 

Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các 

đơn vị liên quan trong xử lý vi phạm đối với các hoạt động 

thông tin, báo chí của phóng viên, báo chí nước ngoài, cơ 

quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài có liên quan 

lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

 

 

Phù hợp với tên gọi sau 

sáp nhập các sở, các xã, 

phường và bỏ huyện 
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III 
Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến th m, làm vi c trên địa bàn tỉnh ban hành  

kèm theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh 

1 

Khoản 1, Điều 2 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huy n, thành 

phố, thị xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã 

hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị). 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các phường, xã; 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị 

sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan (sau 

đây gọi chung là cơ quan, đơn vị). 

Phù hợp với chính 

quyền 02 cấp, không 

còn cấp huyện, thành 

phố, thị xã 

2 

Khoản 1, Điều 7 

Điều 7. Sở Ngo i vụ 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch đoàn vào hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, 

bổ sung 6 tháng cuối năm của lãnh đạo tỉnh trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết 

định. 

 

Điều 7. Sở Ngo i vụ 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch đoàn vào hàng năm và kế hoạch điều chỉnh, 

bổ sung 6 tháng cuối năm của lãnh đạo tỉnh trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét 

quyết định. 

 

 

Phù hợp với tên gọi 

hiện nay 

 

3 

Sửa đổi Điều 9 

Điều 9: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 

Điều 9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

hiện nay sáp nhập về 

Bộ CHQS tỉnh 

4 

Sửa đổi Điều 11 

Điều 11: Ủy ban nhân dân các huy n, thành phố, thị 

xã 

 

Điều 11. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 

Phù hợp với chính 

quyền 02 cấp, không 

còn cấp huyện, thành 

phố, thị xã 
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